
PHỤ LỤC SỐ 30 

TÊN DOANH NGHIỆP/NHTM 

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Cục quản lý ngoại hối) 

BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN VÀNG NGUYÊN LIỆU 

Tháng … / Năm … 

STT Khách hàng 

Mã 
TCTD/ 
Doanh 
nghiệp/ 
CCCD 
của cá 
nhân 

Doanh số mua Doanh số bán 

Khối 
lượng 

(kg 
vàng) 

Giá trị 
(triệu 
VNĐ) 

Khối 
lượng 

(kg 
vàng) 

Giá trị 
(triệu 
VNĐ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Tổng cá nhân (I = I.1 + 
I.2 + … + I.n)   … … … … 

I.1 Cá nhân 1 … … … … … 

I.2 Cá nhân 2 … … … … … 

  … … … … … … 

I.n Cá nhân n … … … … … 

II Tổng TCTD (II = II.1 + 
II.2 + … + II.n)   … … … … 

II.1 TCTD 1 … … … … … 

II.2 TCTD 2 … … … … … 

  … … … … … … 

II.n TCTD n … … … … … 

III 
Tổng doanh nghiệp (III 
= III.1 + III.2 + … + 
III.n) 

  … … … … 

III.1 Doanh nghiệp 1 … … … … … 

III.2 Doanh nghiệp 2 … … … … … 



  … … … … … … 

III.n Doanh nghiệp n … … … … … 

IV 
Tổng cá nhân, TCTD và 
doanh nghiệp (IV = 
I+II+III) 

  … … … … 

  

Người lập biểu​
(Ký, họ tên, điện thoại) 

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp/ngân hàng 
thương mại​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
  

1. Đơn vị gửi báo cáo: NHTM, doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép sản xuất vàng 
miếng 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính của NHTM/doanh nghiệp tổng hợp số liệu toàn 
hệ thống gửi NHNN, tổng khối lượng vàng mua, bán vàng nguyên liệu trong tháng theo 
từng khách hàng TCTD/doanh nghiệp/cá nhân 

3. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN (Cục Quản lý ngoại hối) 

4. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 08 của tháng tiếp theo tháng báo cáo (đối 
với báo cáo tháng), chậm nhất vào ngày 15 của tháng 01 năm tiếp theo năm báo cáo (đối 
với báo cáo năm). 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Yêu cầu báo cáo cụ thể số liệu của từng khách hàng TCTD/ doanh nghiệp/cá nhân. 

- Các cột (4), (5) là doanh số mua vàng nguyên liệu từ khách hàng của NHTM/ doanh 
nghiệp. 

- Các cột (6), (7) là doanh số bán vàng nguyên liệu cho khách hàng của NHTM/ doanh 
nghiệp. 

- Nhập tên TCTD/doanh nghiệp/cá nhân vào cột (2), nhập mã TCTD/doanh 
nghiệp/CCCD cá nhân vào cột (3). 

- Các ô xám trong bảng là các ô không nhập số liệu. 

 


